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UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LƯƠNG 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

 

MẪU 
 

 

 

 

 
 

 

HỒ SƠ MẪU 

Lĩnh vực: Người có công (Bộ Nội vụ) 

 

 
Thủ tục: Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần 

 

  Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 
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Thủ tục: Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi từ trần 

 

Mã hồ sơ: 1.010824.000.00.00.H55 

 

Thành phần hồ sơ:  

STT Tên giấy tờ Số lượng Ghi chú 

1 Bản khai theo mẫu số 12 01 Bản chính 

2 Giấy khai tử 01 Bản sao 

3 Văn bản ủy quyền (nếu có) 01 Bản chính 

4 Huân, huy chương kháng chiến, chiến 

thắng (Đối với trường hợp làm MTP 

huân huy chương) 

01 Bản sao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Mã: …………..                                                                                                   Mẫu số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 

Để giải quyết chế độ ưu đãi khi người có công từ trần 

 

1. Họ và tên người có công từ trần: NGUYỄN THỊ H  

Ngày tháng năm sinh: 02/08/1918   Nam/Nữ: Nữ 

Quê quán: Xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

Nơi thường trú: Xóm Na Bán, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên  

Thuộc đối tượng người có công (1): Tuất liệt sỹ (Liệt sỹ Nguyễn Quang T) 

Quyết định hưởng trợ cấp số:    /QĐ-LĐTBXH, ngày   tháng   năm   

của Sở  lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể ( nếu có)   

Từ trần ngày 08 tháng 09 năm 2025 Giấy báo  tử số 22/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025. 

của Uỷ ban nhân dân xã Đức Lương cấp; 

Mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng/Trợ cấp một lần: 2.789.000đ 

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đã nhận đến hết tháng 09/2025. 

2. Họ và tên người nhận mai táng phí:  

a) Cá nhân 

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC L 

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1961, Nam/Nữ: Nam 

CCCD/CMTND số 019011111167, Ngày 11/8/2021, Nơi cấp:Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; 

Quê quán: Xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên; 

Nơi thường trú: Xóm Na Bán, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên 

Số điện thoại: 0972.xxx.xx2 

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: Con trai. 

b) Tổ chức 

Tên tổ chức: ................................................................................................................................ 

Địa chỉ: ................... …………………………………………………………………….…….. 

Người đại diện theo pháp luật: ………………………..…….…chức vụ…...….………..….… 
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Số điện thoại:…………………………………………….………………….…………………. 

3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần:  NGUYỄN ĐỨC L  

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1961, Nam/Nữ: Nam 

CCCD/CMTND số 019011111167, Ngày 11/8/2021, Nơi cấp:Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; 

Quê quán: Xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên; 

Nơi thường trú: Xóm Na Bán, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên 

Số điện thoại: 0972.xxx.xx2 

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: Con trai 

4. Thân nhân người có công: 

a) Danh sách thân nhân (2): 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Nơi thường trú  

Quan hệ với 

người có 

công 

Nghề nghiệp 
Hoàn cảnh hiện 

tại (3) 

       

             

       

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ 

sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

STT 

Họ và tên 

Năm 

sinh 

Thời điểm bị 

khuyết tật (4) 

Thời điểm kết 

thúc bậc học 

phổ thông 

Cơ sở giáo dục đang theo học 

Tên cơ sở 

Thời gian 

bắt đầu đi 

học 

             

             

             

 Số tài khoản nhận trợ cấp: 1002342633 

Tên Ngân hàng: TMCP  Công thương Việt Nam (Vietinbank). 

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Đức Lương. Ông Nguyễn Đức L  là con trai của bà Nguyễn Thị 

H.  

Đức Lương, ngày       tháng 9 năm 2025 

Xác nhận của UBND cấp xã  

Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ  

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

Đức Lương, ngày       tháng 9 năm 2025 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 
 

Mã hồ sơ: 1.010803.000.00.00.H55 

 

 
Thành phần hồ sơ:  

STT Tên giấy tờ Số lượng Ghi chú 

1 Bản khai theo mẫu số 18 01 Bản chính 

2 Giấy khai tử (của người đang thờ cúng 

liệt sỹ nay chết)  

01 Bản sao 

3 Văn bản ủy quyền (nếu có) 01 Bản chính 

4 Bằng tổ quốc ghi công 01 Bản sao 
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Mẫu số 18 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 
____________ 

      Kính gửi:  -  UBND xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

                                - Sở Nội Vụ tỉnh Thái Nguyên  
 

1. Thông tin người đề nghị 

Họ và tên : ĐÀO NGỌC V 

Ngày tháng năm sinh:     29/11/1966           Nam/Nữ: Nam 

CCCD/CMND số 019066xxxxx5 Ngày cấp 15/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Quê quán: xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên 

Nơi thường trú: xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên . 

Số điện thoại: 033xxxx127 

Mối quan hệ với liệt sĩ: Con trai 

Được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ1: ĐÀO TRỌNG K 

Quê quán: Xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên 

Bằng “Tổ quốc ghi công” số MZ012bm/CL  theo Quyết định số: 310/TTga ngày  

30  tháng 12 năm 1970 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thông tin về thân nhân liệt sĩ 
 

STT Họ và tên Năm sinh Năm mất 
Nơi thường 

trú 

Mối quan hệ 

với liệt sĩ 

1     Đào Văn C Không nhớ Không nhớ Đức Lương   Bố đẻ 

2     Lý Thị L 1915 24/06/2003 Đức Lương Mẹ đẻ 

3     Nông Thị Đ 1945 05/10/2025 Đức Lương Vợ 

      

  
Đức Lương, ngày       tháng 10 năm2025 

Xác nhận của UBND xã Đức Lương 

Ông (bà) Đào Ngọc Vĩnh hiện thường trú tại 

xóm Cây Hồng xã Đức Lương và có chữ ký 

trên bản khai là đúng./. 

 

Đ  Đức Lương, ngày  16 tháng 10 năm 2025 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 
. 


